BẢNG TỔNG HỢP MINH CHỨNG CÔNG ĐOÀN
NH 2014 – 2015; NH 2015 – 2016; NH 2016 - 2017

	TT
	NGÀY VB
	SỐ, LOẠI VĂN BẢN
	TRÍCH YẾU
	NGƯỜI KÝ
	GHI CHÚ

	1
	27/7/2012
	1119/2012/QĐ-CĐGD
	QĐ công nhận Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường CĐKT Lý Tự Trọng Nhiệm kỳ 2012 – 2015
	Nguyễn Hữu Hùng
	

	2
	09/01/2015
	604/2015/QĐ-CĐGD
	QĐ công nhận BCH, UBKT Công đoàn cơ sở Trường CĐKT Lý Tự Trọng Nhiệm kỳ 2012 – 2017
	Nguyễn Hữu Hùng
	

	3
	17/8/2015
	874/2015/QĐ-CĐGD
	QĐ khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn NH 2014 - 2015
	Nguyễn Mỹ Phi Phụng
	Các nhân

	4
	09/9/2016
	1201/QĐ-CĐGD
	QĐ Khen thưởng thành tích xuất sắc hoạt 
động Công đoàn NH 2015 – 2016
	Nguyễn Mỹ Phi Phụng
	Các nhân

	5
	18/01/2017
	251/QĐ-UBND
	QĐ Tặng Huy hiệu TP.HCM
	Nguyễn Thị Thu
	Cá nhân

	6
	18/1/2017
	252/QĐ-UBND
	QĐ Tặng Bằng khen đạt thành tích
 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
NH 2014 – 2015, 2015 - 2016
	Nguyễn Thị Thu
	Cá nhân

	7
	19/8/2014
	486/2014/QĐ-CĐGD
	Giấy khen của BTV Công đoàn Giáo dục TP.Hồ Chí Minh (Vững mạnh)
	Nguyễn Hữu Hùng
	

	8
	25/8/2017
	17/QĐKT-LĐLĐ
	[bookmark: _GoBack]Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động 
TP. Hồ Chí Minh (Vững mạnh)
	
	Chị Minh

	9
	29/12/2014
	107/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ công nhận Ban thanh tra nhân dân 
Trường CĐKT Lý Tự Trọng
 Nhiệm kỳ  2014 – 2016
	Phạm Minh Nghĩa
	

	10
	25/11/2016
	56/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ công nhận Ban thanh tra nhân dân 
Nhiệm kỳ 2016 – 2018
	Phạm Minh Nghĩa
	

	11
	06/01/2016
	72A/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ Bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán Nhiệm kỳ  2015 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	Cô Nguyễn Hải Hà nghỉ việc

	12
	06/9/2016
	31/QĐ-LTT0CĐ
	QĐ kết nạp đoàn viên công đoàn
	Phạm Minh Nghĩa
	

	13
	02/10/2014
	81/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tài chính năm 2014 của CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Phạm Minh Nghĩa
	

	14
	22//12/2015
	62/QĐLTT-CĐ
	 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tài chính CĐ năm 2015 của CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Phạm Minh Nghĩa
	

	15
	03/01/2017
	01/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tài chính CĐ năm 2017 của CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Phạm Minh Nghĩa
	

	16
	31/12/2012
	193/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ thu chi ngân sách CĐCS năm 2013
	Phạm Minh Nghĩa
	

	17
	30/12/2013
	72/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ thu chi ngân sách CĐCS năm 2014
	Phạm Minh Nghĩa
	

	18
	03/9/2014
	59/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của CĐCS năm 2014
	Phạm Minh Nghĩa
	

	19
	27/10/2016
	45A/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của CĐCS năm 2016
	Phạm Minh Nghĩa
	

	20
	05/9/2014
	59A/KH-LTT-CĐ
	Kế hoạch công tác Nữ công 
Năm học 2014 – 2015
	Đặng Thị Nhật Minh
	

	21
	05/9/2015
	39A/KH-LTT-CĐ
	Kế hoạch công tác Nữ công 
Năm học 2015 – 2016
	Đặng Thị Nhật Minh
	

	22
	19/9/2016
	34/KH-LTT-CĐ
	Kế hoạch công tác Nữ công 
Năm học 2016 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	23
	19/5/2015
	33/BC-NC-CĐ
	Báo cáo tổng kết hoạt động Nữ công
Năm học 2014 – 2015
	Phạm Minh Nghĩa
	

	24
	20/5/2016
	21/LTT-CĐ
	Báo cáo tổng kết hoạt động Nữ công
Năm học 2015 – 2016
	Phạm Minh Nghĩa
	

	25
	20/5/2017
	20/LTT-CĐ
	Báo cáo tổng kết hoạt động Nữ công
Năm học 2016 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	26
	18/9/2014
	66/KH-LTT-UBKTCĐ
	Kế hoạch hoạt động của UBKT CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng 
Năm học 2014 - 2015
	Phạm Minh Nghĩa
	

	27
	22/10/2015
	47/KH-LTT-UBKTCĐ
	Kế hoạch hoạt động của UBKT CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng 
Năm học 2015 - 2016
	Phạm Minh Nghĩa
	

	28
	19/9/2016
	35/KH-LTT-UBKT-CĐ
	Kế hoạch hoạt động của UBKT CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng 
Năm học 2016 - 2017 
	Phạm Minh Nghĩa
	

	29
	20/5/2015
	34/BC-LTT-UBKTCĐ
	Báo cáo tổng kết hoạt động của UBKTCĐ
Năm học 2014 – 2015
	Phạm Minh Nghĩa
	

	30
	16/5/2016
	17/BC-LTT-UBKT
	Báo cáo tổng kết hoạt động của UBKTCĐ
Năm học 2015 – 2016
	Phạm Minh Nghĩa
	

	31
	22/5/2017
	18/BC-LTT-UBKT
	Báo cáo tổng kết hoạt động của UBKTCĐ
Năm học 2016 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	32
	24/5/2017
	19/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ Thành lập Tổ Dư luận xã hội 
trực thuộc CĐCS
	Phạm Minh Nghĩa
	

	33
	01/10/2016
	36/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ Thành lập tổ Công đoàn trực thuộc và công nhận Tổ Trưởng công đoàn
Nhiệm kỳ 2015 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	Số: 55,56,,67

	34
	27/10/2016
	46/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ Thành lập tổ Công đoàn trực thuộc
Nhiệm kỳ 2016 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	Số: 47,48

	35
	3/9/2014
	49/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ công nhận Tổ Trưởng công đoàn
Nhiệm kỳ 2014 – 2015
	Phạm Minh Nghĩa
	Số: 50,51,52,
53,54,55,56,57

	36
	05/01/2015
	01/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ công nhận Tổ Trưởng công đoàn
Nhiệm kỳ 2015 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	Số: 25,36A,
50,51,69

	37
	01/8/2016
	28/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ công nhận Tổ Trưởng công đoàn
Nhiệm kỳ 2016 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	38
	02/10/2014
	83/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ công nhận BCHCĐ bộ phận 
Nhiệm kỳ 2014-2017
	Phạm Minh Nghĩa
	Số: 84,85,86,87,
88,89,100

	39
	02/10/2014
	71/QĐ-LTT-CĐ
	QĐ công nhận Tổ Trưởng công đoàn 
Nhiệm kỳ 2014 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	Số:72,73,74,75,
76,77,78,79
101,102

	40
	15/9/2016
	33/KH-LTT-CĐ
	Kế hoạch hoạt động CĐ và tổ chức các phong trào thi đua NH 2016 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	41
	16/02/2017
	03/TB-LTT-CĐ
	Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho CB-VC và người lao động
Năm học 2016 – 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	42
	22/02/2017
	01/KH-LTT-CĐ
	Kế hoạch Hội thi nấu ăn với chủ đề 
“Bữa ăn Gia đình”
	Phạm Minh Nghĩa
	

	43
	14/3/2017
	10/KH-LTT-CĐ
	Kế hoạch tổ chức Hội thao toàn trường
Năm 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	44
	17/4/2017
	12/LTT-CĐ
	Thông báo về kết quả Hội thao toàn trường năm 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	45
	08/8/2017
	33/TB-LTT-CĐ
	Thông báo về việc tham gia viết bài
“Tấm gương nhà giáo VN” 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	46
	19/6/2017
	22/KH-LTT-CĐ
	Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Năm 28/6/2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	47
	19/6/2017
	24/KH-LTT-CĐ 
	KH về việc tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu đạt 
HS giỏi năm học 2016 - 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	48
	19/6/2017
	25/KH-LTT-CĐ
	Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu CĐCS Trường CĐKT Lý Tự Trọng và Hội nghị Tổ công đoàn trực thuộc
	Phạm Minh Nghĩa
	

	49
	10/7/2017
	29/LTT-CĐ
	Về việc ủng hộ chương trình 
“Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”
	Phạm Minh Nghĩa
	

	50 
	08/8/2017
	35/TB-LTT-CĐ
	TB về việc tham gia bài viết “ Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	51
	18/5/2015
	31/BC-LTT-CĐ
	Báo cáo hoạt động NH 2014 - 2015
	Phạm Minh Nghĩa
	

	52
	18/5/2016
	18/BC-LTT-CĐ
	Báo cáo hoạt động NH 2015 - 2016
	Phạm Minh Nghĩa
	

	53
	19/5/2017
	15/BC-LYY-CĐ
	Báo cáo hoạt động NH 2016 - 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	54
	19/9/2017
	38/LTT-CĐ
	Báo cáo Tổng kết hoạt động Nữ công
Nhiệm kỳ 2012 - 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	Chưa ký

	55
	19/9/2017
	39/LTT-CĐ
	Báo cáo Tổng kết hoạt động UBKT
Nhiệm kỳ 2012 - 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	56
	19/9/2017
	40/BC-LTT-CĐ
	Báo cáo Tổng kết hoạt động CĐCS
Nhiệm kỳ 2012 - 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	

	57
	19/9/2017
	41/BC-LTT-CĐ
	Báo cáo kiểm dđiểm của BCHCĐ CĐCS
Nhiệm kỳ 2012 - 2017
	Phạm Minh Nghĩa
	



										 
												Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017
														   NGƯỜI LẬP BẢNG




														  Huỳnh Thị Xuân Mai
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